THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	5
	0

	
	
	Xã KV II
	7
	17

	
	
	Xã KV III
	2
	9

	
	
	TOÀN TỈNH
	14
	26

	I
	HUYỆN BA VÌ
	
	
	

	1
	
	Xã Tản Lĩnh
	I
	0

	2
	
	Xã Ba Trại
	II
	2

	3
	
	Xã Khánh Thượng
	II
	4

	4
	
	Xã Minh Quang
	II
	3

	5
	
	Xã Vân Hoà
	II
	2

	6
	
	Xã Yên Bài
	II
	2

	7
	
	Xã Ba Vì
	III
	3

	II
	HUYỆN QUỐC OAI
	
	
	

	1
	
	Xã Đông Xuân
	II
	2

	2
	
	Xã Phú Mãn
	II
	2

	III
	HUYỆN MỸ ĐỨC
	
	
	

	1
	
	Xã An Phú
	III
	6

	IV
	HUYỆN CHƯƠNG MỸ
	
	
	

	1
	
	Xã Trần Phú
	I
	0

	V
	HUYỆN THẠCH THẤT
	
	
	

	1
	
	Xã Tiến Xuân
	I
	0

	2
	
	Xã Yên Bình
	I
	0

	3
	
	Xã Yên Trung
	I
	0


THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN BA VÌ
	
	
	

	
	
	Ba Trại
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 8

	
	
	
	
	2 Thôn 9

	
	
	Khánh Thượng
	II
	

	
	
	
	
	1 Sui Quán

	
	
	
	
	2 Đồng Sống

	
	
	
	
	3 Gò Đình Muôn

	
	
	
	
	4 Ninh

	
	
	Minh Quang
	II
	

	
	
	
	
	1 Đầm Sản

	
	
	
	
	2 Cốc Đồng Tâm

	
	
	
	
	3 Dy

	
	
	Vân Hòa
	II
	

	
	
	
	
	1 Muồng Cháu

	
	
	
	
	2 Rùa

	
	
	Yên Bài
	II
	

	
	
	
	
	1 Mái Mít

	
	
	
	
	2 Quýt

	
	
	Ba Vì
	III
	

	
	
	
	
	1 Yên Sơn

	
	
	
	
	2 Hợp Sơn

	
	
	
	
	3 Hợp Nhất

	II
	HUYỆN QUỐC OAI
	
	
	

	
	
	Đông Xuân
	II
	

	
	
	
	
	1 Đồng Bồ

	
	
	
	
	2 Đá Thâm

	
	
	Phú Mãn
	II
	

	
	
	
	
	1 Trán Voi

	
	
	
	
	2 Đồng Vỡ

	III
	HUYỆN MỸ ĐỨC
	
	
	

	
	
	An Phú
	III
	

	
	
	
	
	1 Thanh Hà

	
	
	
	
	2 Nam Hưng

	
	
	
	
	3 Đồng Chiêm

	
	
	
	
	4 Gốc Báng

	
	
	
	
	5 Đức Dương

	
	
	
	
	6 Ái Nàng


